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ThS Nguyễn Quế Hương*, Nguyễn Ngọc Quỳnh* 

Đặt vấn đề  

Hương ước là một sản phẩm văn hoá độc đáo gắn liền với làng xã người Việt 
nói chung và vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng. Trong hương ước có những 
quy định điều chỉnh một số lĩnh vực của đời sống sinh hoạt làng xã như văn hoá 
xã hội, kinh tế... Ngoài yếu tố pháp lý, hương ước còn thể hiện yếu tố đạo lý, văn 
hoá tâm linh, các yếu tố này được lồng ghép vào nhau một cách khéo léo, tạo ra sự 
cưỡng chế có tính thuyết phục, có sức sống dẻo dai. Tuy nhiên, bên cạnh việc tạo 
ra những phong tục đẹp, trong hương ước cũng còn quy định mà vô tình hay hữu 
ý gây nên những tục lệ cổ hủ, tạo ra sự mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, 
làm ảnh hưởng đến văn hoá cộng đồng.  

Hương ước người Việt vùng đồng bằng sông Hồng có ba loại, tương ứng với 
ba giai đoạn: giai đoạn trước cải lương hương chính (còn gọi là hương ước cũ, 
được viết bằng chữ Hán - Nôm), giai đoạn cải lương hương chính (được gọi là 
hương ước cải lương, được viết đồng thời bằng chữ quốc ngữ, Hán ngữ, hoặc 
Pháp ngữ) và giai đoạn sau cải lương hương chính (gọi là hương ước mới, được 
viết bằng chữ quốc ngữ). Tài liệu được chúng tôi sử dụng trong bài viết này là 
những bản hương ước cải lương (1921 - 1944) của một số làng Công giáo thuộc 
vùng đồng bằng sông Hồng1.  

Khảo cứu các văn bản hương ước của làng Công giáo vùng đồng bằng sông 
Hồng, chúng tôi thấy có những nét đặc thù so với hương ước của làng Việt. Bên 
cạnh những điểm tương đồng như làng Việt, nội dung của những bản hương ước 
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này còn quy ước thêm về các thánh lễ, chủ yếu là các lễ trọng, và một số nội dung 
khác như tang chế, hôn lễ, phong hoá, đoàn kết lương - giáo hay đạo điền (ruộng 
công dành cho sự phụng tự Thiên Chúa). Trong bài viết này, chúng tôi xin trình 
bày những lễ nghi Công giáo qua hương ước, từ đó nêu lên những giá trị nhân 
văn trong đời sống của người Công giáo Việt Nam. 

1. Vài nét về hương ước làng và làng Công giáo vùng đồng bằng sông Hồng 

Vùng đồng bằng sông Hồng là cái nôi của nền văn hoá Việt, từ lâu mang dấu 
ấn văn hoá Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, đến thế kỷ XVII là sự du nhập của Công 
giáo. Do sự hiện diện của các tôn giáo này ở vùng đồng bằng sông Hồng nên 
hương ước nơi đây dành một phần đáng kể quy định về thực hành nghi lễ tôn 
giáo. Nội dung các hương ước khu vực này phần nào phản ánh sự đa dạng trong 
đời sống tôn giáo ở mỗi làng quê. Việc lập ra các bản hương ước với mục đích 
giáo dục người dân trong làng sống có văn hoá hơn, có trách nhiệm hơn, tự điều 
chỉnh những hành vi của mình. Đồng thời để chỉnh sửa lại phong tục của làng 
cho hợp với tiến trình phát triển của xã hội thì những thói tục tốt được giữ lại, lệ 
tục xấu bị loại bỏ. Điều quan trọng là nếu hương ước đã được lập rồi thì quan và 
dân phải tuân theo ý thức, thường xuyên thực hành theo những quy định đã nêu 
trong hương ước. Nội dung hương ước làng bao gồm hai phần chính: phần chính 
trị (hương chính) và phần phong tục (hương ẩm)2. Làng Công giáo được hình thành 
trên cơ sở của làng Việt, bởi vậy, hương ước làng Công giáo cũng có những quy 
định như hương ước của các làng Việt. Trước khi khảo cứu về các bản hương 
ước làng Công giáo, chúng tôi xin điểm qua vài nét về làng Công giáo vùng 
đồng bằng sông Hồng. 

Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử Công giáo lấy năm 1533 là thời mốc đánh dấu 
việc truyền bá Công giáo vào Việt Nam3. Trong quá trình truyền giáo, các giáo sỹ 
đã lồng hệ thống tổ chức giáo hội vào trong tổ chức làng xã Việt Nam, từ đó hình 
thành nên các xứ đạo, họ đạo - tổ chức giáo hội Công giáo cơ sở. Theo Nguyễn 
Phú Lợi, quá trình hình thành xứ đạo, họ đạo diễn ra không giống nhau qua các 
thời kỳ. Trong giai đoạn đầu khi Công giáo mới du nhập vào Việt Nam, theo chân 
các nhà truyền giáo, ở một số vùng xuất hiện các “điểm giáo”. Các điểm giáo ban 
đầu thường ở trong các làng xã ven biển. Mỗi điểm giáo chỉ có vài ba gia đình... 
Khi số tín đồ đông lên mới lập ra các nhà riêng còn gọi là nhà giáo hay họ giáo để 
dạy kinh bổn cho tân tòng và là nơi cầu nguyện, trên cơ sở ấy, họ đạo ra đời, nhiều 
họ đạo lập thành một xứ đạo4, từ đó tạo nên làng Công giáo.  

Khi đề cập đến vấn đề này, Đặng Chí San nhận xét: “Kitô giáo đến Việt Nam 
cũng không thể khác hơn, cách nào đó, Kitô giáo đã rất hội nhập văn hoá, bị hội 
nhập văn hoá. Ngay bất cứ khi nào được bình yên, lập tức, Kitô hữu Việt Nam liền 
trở về, quy tụ lại thành làng, tổ chức thành “giáo xứ làng”. Giáo hội Việt Nam là 
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các giáo xứ làng cộng lại. Và hơn nữa, nhiều yếu tố làng đã được củng cố chắc 
chắn bền bỉ hơn trong các giáo xứ làng Kitô... Đình làng đã trở thành Nhà thờ. 
Thành hoàng (Thần làng) trở thành vị thánh bổn mạng”5. 

Việc tạo ra làng Công giáo (xứ đạo, họ đạo) toàn tòng của các thừa sai để lo 
cho tín đồ có điều kiện giữ đạo, nhưng quan trọng hơn chính là muốn tạo những 
đơn nguyên Công giáo. Sau cùng, nếu có điều kiện thì sẽ Công giáo hoá Việt Nam, 
biến làng Việt thành một công xã riêng. Về vấn đề này, Trần Tam Tỉnh viết: 
“Ngoại trừ các cụm nhà thành thị, dân chúng sống lẫn lộn, người Công giáo 
thường tập trung lại thành làng xóm riêng, tách rời khỏi người lương, sống chen 
chúc quanh tháp nhà thờ xây theo kiểu Tây, chọc lên trời, cao vượt khỏi luỹ tre. Bị 
đóng khung và được đoàn ngũ hoá bởi hàng giáo sỹ, họ trở thành một lực lượng 
quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ khi Cha xứ kêu họ đứng lên bảo vệ đức 
tin, bảo vệ nhà thờ. Hệ thống ốc đảo đó tách biệt và cô lập phần lớn giáo dân khỏi 
liên hệ với đồng bào, thúc đẩy họ từ khước, tẩy chay bất cứ điều gì không được 
Giáo hội chính thức phê chuẩn”6. 

Như vậy, làng Công giáo là sản phẩm của quá trình truyền bá Công giáo vào 
Việt Nam. Loại hình sản phẩm này mang trên mình hai yếu tố: yếu tố làng Việt và 
yếu tố tôn giáo. Yếu tố làng Việt bao hàm thiết chế chính trị, kinh tế, văn hoá. Yếu tố 
tôn giáo chính là đạo Công giáo và kèm theo nó là văn hoá Phương Tây, nhưng ít 
nhiều được cải biên, vay mượn văn hoá làng Việt cho phù hợp với tâm thức người 
Việt7. Làng Công giáo có hai loại: làng Công giáo toàn tòng (chỉ có giáo dân) và làng 
lương - giáo (cả dân lương và dân giáo, dân gian quen gọi là làng xôi đỗ). 

Những lễ nghi Công giáo mà bài viết đề cập được phản ánh trong phần thứ 
hai - hương ẩm - của các văn bản hương ước làng Công giáo đó là các lễ nghi được 
diễn ra trong năm, trong đó việc phụng sự Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày 
của giáo dân là quan trọng nhất. 

Hương ước làng Công giáo có nội dung phản ánh hệ thống thờ tự, phụng sự 
của người dân trong hệ thống làng Công giáo. Theo đó, có thể thấy, việc tôn thờ 
các vị thánh thần của từng làng Công giáo nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của 
cộng đồng, đồng thời đáp ứng mục đích về kinh tế - xã hội của các tổ chức thiết 
chế đó thông qua các ngày lễ của làng. Đó là sự hoà nhập giữa lối sống của người 
Việt và lối sống của người Công giáo, giữa truyền thống và hiện đại trong làng 
quê Việt Nam, tuy hai mà một. Mặc dù sống chung một làng, nhưng các lễ nghi 
thờ tự hay phụng sự của bên nào, bên ấy chuẩn bị, tất cả được quy định rõ trong 
hương ước làng. Ví dụ, từ Điều 119 đến Điều 124, Hương ước làng Thượng Lao 
(Nam Định) quy định: "Làng ta có 6 biểu, 5 biểu giáo và 1 biểu lương… giáo dân 
thì có nhà thờ riêng của giáo mà lương thì có đền. Đền về đàng lương thời tộc biểu 
lương làm thủ từ, còn nhà thờ của giáo thì đã có trùm tộc của giáo trông coi. Đến 
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như sóc vọng ở đền thời biểu lương sửa lễ… dân đi giáo có các ngày lễ theo lịch 
tây và lịch đạo"8. 

Trong hơn 40 bản hương ước làng Công giáo mà chúng tôi tìm hiểu, số 
hương ước làng Công giáo toàn tòng chiếm số lượng không nhiều (16 bản). Tuy 
nhiên, không phải văn bản hương ước nào cũng quy định cụ thể về đời sống tôn 
giáo của Công giáo. Trong 16 bản hương ước làng Công giáo toàn tòng, chỉ có 
hương ước làng Hạ Linh (Nam Định) không đề cập số lượng ngày lễ trong năm 
mà chỉ ghi: "Làng ta toàn tòng giáo, vậy các sự tế lễ thuộc đức linh mục làm cả"9. 

Như vậy, có thể thấy, nội dung hương ước các làng Công giáo vùng đồng 
bằng sông Hồng, nhất là những quy ước trong phần hương ẩm, đều dựa theo 
những tục lệ riêng để vừa phù hợp với lệ làng, vừa phản ánh được đời sống tôn 
giáo của tín đồ. Theo Nguyễn Hồng Dương, khoảng giữa thế kỷ XIX, nhà Nguyễn 
áp dụng chính sách cấm đạo. Dưới thời Tự Đức, một trong những biện pháp để 
thực hiện chính sách đó là phân tháp giáo dân vào các làng lương nhằm xoá bỏ 
làng Công giáo và quản thúc người Công giáo. Đây là thời kỳ các làng Công giáo 
bị xé lẻ và pha trộn vào các làng lương. Do vậy, hương ước các làng xã được lập 
vào thời kỳ này không thấy đề cập các nội dung liên quan đến Công giáo… Cuối 
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, những làng Công giáo mới được hình thành và hương 
ước của các làng đó mới có nội dung đặc thù của Công giáo10.  

2. Các lễ nghi Công giáo qua hương ước 

Khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, mỗi làng Công giáo đều thực hiện 
những lễ chính (lễ trọng) sau đây: Lễ Sinh nhật (Lễ Nô-en), Lễ Phục sinh, Lễ Đức 
Chúa Giêsu lên trời và Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống (đương thời, nhiều 
hương ước ghi là Lễ Đức Chúa Phiritôsangtô hiện xuống). Đó là 4 ngày lễ liên 
quan đến Thiên Chúa Ba Ngôi được Kitô hữu gọi là Tứ Quý. Về sau, người ta đưa 
thêm Lễ Đức Bà hồn và xác lên trời gọi là Ngũ Quý11.  Theo Nguyễn Thanh Xuân, 
người Công giáo Việt Nam thực hành 6 lễ trọng trong năm: 5 ngày lễ trọng kể trên và 
Lễ Các Thánh, diễn ra vào ngày 1/11. Sáu lễ trọng và lễ chủ nhật hằng tuần là các "lễ 
buộc" đối với tất cả tín đồ Công giáo12.  

Ngoài các ngày lễ chính, người Công giáo còn thực hiện một số ngày lễ khác 
như Lễ Santi, Lễ Rosario, Lễ Các Thánh kỳ hồn, Lễ Ba vua, Lễ Thánh Quan thày, 
Lễ Đức Thánh Mẫu - Mẹ Maria, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Tiến hoa 
(Rước hoa), Lễ Tiên nhân… Các lễ nghi cũng được chia thành từng tháng, từng 
mùa trong năm: tháng 3 Kính Thánh Giuse, tháng 5 là Tháng hoa Đức Mẹ Maria, 
tháng 6 Kính Trái tim Chúa Giêsu, tháng 8 có Lễ Đức Bà Maria hồn và xác lên trời, 
tháng 10 là tháng Mân Côi Đức Mẹ, tháng 11 Lễ Các Thánh, tháng 4 Lễ Phục sinh.  
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Những thánh lễ trên được tổ chức vào ba mùa sinh hoạt chính trong năm: 
Mùa chay, Mùa vọng, Mùa thường niên. Mùa chay (còn gọi là Mùa thương khó) 
từ Lễ Tro đến Lễ Thứ 5 Tuần Thánh. Mùa vọng từ ngày 30/11 đến Lễ Giáng sinh 
(ngày 25/12). Đây cũng là thời điểm kết thúc một mùa phụng vụ, bắt đầu năm 
phụng vụ mới. Mùa thường niên là những thời gian còn lại trong năm13.  

Xưng tội, chịu lễ là việc làm bắt buộc đối với tín đồ Công giáo. Vào cuối thế 
kỷ XIX đầu thế kỷ XX, hương ước làng Công giáo có những điều mục quy định về 
việc làng tổ chức cho giáo dân thực hiện việc xưng tội và chịu phép Mình Thánh 
Chúa (chịu lễ) được gọi là kỳ làm phúc hay tuần làm phúc. Hương ước một số làng 
Công giáo có ghi chép về hoạt động này. Chẳng hạn, Hương ước làng Vĩnh Trụ (Hà 
Nam), Điều 8, ghi: "Lễ ở nhà thờ, tháng 2 và tháng 8, các đấng về làm phúc cho họ 
đạo. Hai kỳ này chi tiêu sắm sửa ở nhà thờ cộng là 33đ,00. Việc này do người 
trưởng giáp liệu tiền công quỹ ra mà tiêu"14. 

Lễ hội làng ở các làng Công giáo thường được tổ chức vào ngày lễ Thánh 
Quan thày, Nguyễn Hồng Dương cho rằng: "Lễ kỷ niệm thánh quan thày xứ đạo - 
Một hình thức hội làng Công giáo"15. Hương ước nhiều làng Công giáo quy định 
những ngày lễ quan thày là ngày lễ trọng của làng. Ví dụ, Điều 94, hương ước ấp 
Thuỷ Nhai (Nam Định) quy định: "Hằng năm cứ ngày 12 tháng 9 tây lại mở Lễ 
Thánh Quan Thày long trọng thì phải phí tổn và tiền lễ thì làng sự sổ công liệu trích 
tiền công quỹ là 30đ,00 để chi phí việc lễ ấy cho long trọng. Và làng có lệ mồng 2 
tháng Giêng ta có lệ Nguyên đán khai cổ thì đã có sổ công tiêu hàng xã dự"16. 

Ngoài các lễ trên ra, các làng Công giáo còn tổ chức những ngày lễ khác như 
Lễ Hạ điền (còn gọi là Lễ Cầu mùa), Lễ Nguyên đán, Lễ Tiên nhân để cầu mong 
mùa màng bội thu.  

Lễ Hạ điền, Hương ước làng Mỹ Đình (Thái Bình), Điều 28, ghi rõ: "Hằng năm 
cứ đến ngày 29 Juin (tháng 6), đồng dân tề tựu tại nhà thờ xem lễ cầu nguyện cho 
được mùa rồi bắt đầu cấy tục gọi là hạ điền"17.  

Nghi lễ đón Tết Nguyên đán của Công giáo Việt Nam cũng mang những nét 
đặc thù. Trong một Thư chung gửi bổn đạo Địa phận Tây Đàng Ngoài (trong đó 
có Hà Nội) ngày 8/5/1805, Giám mục Địa phận có đề cập đến ngày Tết Nguyên 
đán của giáo dân. Nội dung Thư chung cho biết, ngày tết là dịp anh em họ hàng đi 
thăm nhau, mừng tuổi nhau, ăn uống cùng nhau. Đấy là những phong tục tốt 
lành. Do vậy, với giáo dân, việc thảo kính cha mẹ tổ tiên và sinh ích cho linh hồn 
người là những việc làm phúc đức… ở Địa phận Phát Diệm, xứ đạo Lưu Phương 
đón ba ngày tết với nội dung: mùng một cầu cho Đức Chúa Cha, mùng hai cầu 
cho Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mùng ba cầu cho ông bà tổ tiên18. Điều 
119, Hương ước làng Phú Nhai (Nam Định) còn quy định: "Làng ta có dụ trong sổ 
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công tiêu về các tết Nguyên đán, Thường tân, Đoan ngọ, mỗi tiết là 5đ,00 để sửa 
lễ, huynh thứ thưởng tiết"19. 

Lễ Tiên nhân (cầu cho những người lập làng), Hương ước làng Lưu Phương 
(Ninh Bình), Điều 72, quy định: "Giáo dân Thánh điện ba toà các tiết lễ xin kê : Lễ 
Phục sinh, Lễ Santi, Lễ tiên nhân, Lễ Thánh sử ba họ…"20. Hoặc Hương ước làng 
Vĩnh Trị (Nam Định) quy định trong Điều 26 như sau: "Làng toàn Công giáo có 
một ngôi nhà thờ và 4 nhà nguyện của 4 giáp… Tại nhà thờ chính: Lễ cầu cho tiên 
nhân làng, 3đ,00, Lễ Thánh Quan thày, 3đ,00”21. 

3. Thực hành các lễ nghi Công giáo qua hương ước 

Đời sống tôn giáo của tín đồ Công giáo Việt Nam được hình thành trong lịch 
sử, nó vừa mang đặc điểm chung do Công giáo La Mã quy định, vừa có những 
đặc thù do lịch sử, văn hoá, phong tục mỗi vùng quê tạo thành. Theo giáo lý Công 
giáo, sống đạo không chỉ đơn giản chuyên chăm nguyện ngẫm, lĩnh nhận bí tích, 
ăn chay, hãm mình, rước sách,… mà còn phải phấn đấu theo lẽ sống bác ái. Hiến 
chế Mục vụ quy định: “Lấy việc làm để thường xuyên nuôi mình, nuôi gia đình, 
công tác và phục vụ anh em đồng loại, đó chính là sống đức ái và cộng tác để hoàn 
thành công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa”22. Như vậy, sống đạo của người Công 
giáo phải thể hiện bằng việc làm, bằng hành động của mỗi giáo dân trong đời 
sống hằng ngày.  

Việc thực hành các lễ nghi trong cộng đồng người Việt Công giáo vùng Đồng 
bằng sông Hồng có sự khác nhau tuỳ theo từng làng. Trong những ngày thánh lễ, 
tuỳ theo vị thánh được phụng thờ, mỗi làng có những cách tổ chức cho phù hợp 
với lệ làng đó. Ngoài việc phụng thờ các vị thánh, các ngày lễ cũng là dịp để cho 
giáo dân trong làng tổ chức ăn uống, họp mặt chia sẻ những kinh nghiệm sống. 
Bởi thế, chi phí cho những ngày lễ được quy định cụ thể trong các bản hương ước: 

Điều 76, Hương ước làng Hoà Mạc (Hà Nam) viết: "… Dân bên giáo lệ 3/12 có 
lễ Thánh Quan thày, làm lễ ở thánh đường rồi về nhà giáp trưởng, kỳ tế ấy 7đ,00. 
Lễ 15/8 có lệ Tư văn mừng lễ Phục sinh làm lễ ở thánh đường rồi về nhà giáp 
trưởng, kỳ tế ấy 7đ,00… Lễ 11/5 thôn Duệ Cát có lệ mừng Quan thày xin làm lễ ở 
thánh đường rồi về nhà giáp trưởng, biện lễ ước 5đ,00. Lễ 15/8 thôn Duệ Cát có lệ 
Tư văn mừng lễ xin làm lễ ở thánh đường rồi về nhà văn trưởng, kỳ ấy biện 
5đ,00"23. 

Có những làng, đối tượng thờ phụng chính là Đức Mẹ Maria, còn được gọi 
bằng Đức Thánh Mẫu, Thánh Mẫu Phương Danh... Khoản 19, Hương ước ấp Sa 
Châu (Nam Định), viết: "Làng ta có 2 ngôi nhà thờ, 2 đền thờ ấy để thờ đức Thánh 
Mẫu. Hai đền thờ ấy theo tục làng đến ngày kính Thánh Mẫu bổ mỗi đinh 0đ,10 
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xin lễ và dầu nến. Các ngày chủ nhật ai cũng phải đi chầu lễ. Hằng năm cứ đến 
ngày kính Thánh Mẫu rước cụ về làm lễ tại đền thờ ấy"24. Hương ước làng Ninh Phú 
(Hà Nam) ghi: "Dân làng toàn tòng Công giáo nên không có sự tế tự gì, chỉ có rước 
Thánh Mẫu Phương Danh là kỳ tháng 3 tây, tháng 5 tây, và tháng 9 tây, nhưng 
không phải mua lễ vật gì, chỉ rước xong thời thôi không có ăn uống. Đệ niên đến 
ngày lễ Phục sinh thì đem hương ước ra đọc"25. 

Một số làng họ đạo đầu xứ thường chia thành các khu đạo, mỗi khu phụng 
thờ một Thánh Quan thày. Điều 92, Hương ước làng Nam Am (Hải Phòng) viết:  
"… Dân có 4 khu, năm nào mỗi khu cũng có một ngày lễ kính Quan thầy riêng của 
từng khu: Khu Đông, Kính lễ Ông thánh Giacôbê; Khu Nam, Kính lễ Ông thánh 
Gioan; Khu Trung, Kính lễ Bà thánh Philome; Khu Đoài, Kính lễ Bà thánh Anna. 
Các ngày lễ kính này đều theo lịch Công giáo, những khu nào đến ngày lễ quan 
thày mình, thì đều có gọi nhau trong một khu, mỗi xuất 0đ,50 hoặc 0đ,30 tuỳ theo 
nhiều ít lấy tiền mua nến, pháo và cùng nhau ăn uống một bữa trong ngày lễ ấy 
để bàn về việc lễ, các lễ này cho mỗi khu một ngày thôi"26. 

Việc thực hiện các lễ nghi Công giáo cũng được quy định chi tiết trong 
hương ước các làng để giáo dục tính tổ chức, kỷ luật ở những nơi trang nghiêm. 
Mỗi người sẽ phải hoàn thành những phần việc đã được Hội đồng cắt cử. Những 
ai không hoàn thành nhiệm vụ được giao, Hội đồng sẽ phạt. Tiền phạt sẽ được 
xung vào công quỹ. Từ Điều 125 đến Điều 127, Hương ước làng Thượng Lao (Nam 
Định) nói rõ: "Đệ niên những ngày lễ ở nhà thờ thời trùm trưởng phải trông coi 
xếp đặt còn hương lý thời phải giữ cho nghiêm trang phép tắc… Trong khi hội 
hợp kính lễ ở nhà thờ ai cũng phải chỉnh đốn và giữ trật tự, không ai được to tiếng 
nói càn, đứng ngồi phải cho nghiêm trang. Ai không tuân hương hội phạt từ 0đ,30 
đến 1đ,00. Giáo dân chỉ có sắm trầu, nến để kính lễ bái thôi chứ không có gì cả"27. 
Điều thứ 76, Hương ước làng Văn Giáo (Nam Định) quy định: "Xã ta là phận giáo cả, 
mỗi năm kính Thánh sư cùng các tuần lễ trọng. Trong làng từ chánh hương hội trở 
xuống, xã trưởng tuần trở lên, đồng dân đã cắt hành lễ, mỗi người đều mặc áo lam 
dài hạng tốt, cùng quần áo thường cho được sạch sẽ để tráng quan chiêm, nếu 
không có duyên cớ gì tự tiện thiếu mặt, cùng quần áo không được như ước, phải 
phạt mỗi viên 0đ50, sung vào công quỹ, còn dân phu và đồng dân đã cắt ứng dịch, 
tự tiện khiếm phế phạt mỗi tên 0đ,20 sung vào công quỹ"28. 

Lễ vật dâng cúng trong các thánh lễ ở một số làng lương - giáo thường là xôi, 
lợn,... đó là những sản phẩm thanh tao nhưng cũng đầy giản dị của người nông 
dân Đồng bằng sông Hồng, có thể thấy qua Hương ước làng Tức Mặc (Nam Định), 
Điều 120 quy định: "… Thôn Lạc Giáo thờ thánh đường hàng xã có để 5 mẫu, 1 
sào, 11 thước ở xứ Kỵ điền để thôn ấy phát dong lấy tiền mua nến, sáp cùng sửa 
chữa thánh đường, còn 2 sào 11 thước lệ điền của hàng xã chia về để lệ lễ kính 
danh Đức Bà do hàng thôn phát dong lấy tiền mua lợn, xôi mừng lệ ngày 12/9; và 
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ngày 24, 25 tháng 12 có lệ hàng giáp do bô lão thôn ấy trù liệu xôi, lợn cùng lệ, còn 
như quan, hôn, tang, tế thì thôn ấy phân biệt tất cả"29. Còn đối với các làng Công 
giáo toàn tòng, lễ vật thường chỉ là dầu, nến. 

Chi phí và phẩm vật dùng trong thánh lễ của các làng Công giáo thường lấy 
từ hoa lợi của đạo điền - ruộng đất công dành cho phụng sự. Nếu làng nào không có 
đạo điền thì việc biện lễ sẽ bổ về các giáp, họ đạo, hoặc lấy từ công quỹ. Ví dụ, 
Mục 9, Hương ước làng Xuân Hoà (Hải Phòng) quy ước: "Lệ làng còn có 4 mẫu 
ruộng công cộng ở nhà giáo đường cày cấy để lấy hoa lợi mà chi tiêu ở trong nhà 
giáo quanh năm không phải bổ bán gì nữa"30. Điều 126, Hương ước làng Ngọc Cục 
(Nam Định) lại quy định: "Để hai mẫu ruộng Phật tự giao ông Sư nhận đèn hương 
và lương cả năm… Lại để ra 2 mẫu cho ông Cụ nhận chi lương ăn cả năm và hai 
mẫu đem đấu giá để chi các lễ trong một năm ở hai nhà thờ"31. 

Rõ ràng, những quy định trong hương ước Công giáo vùng Đồng bằng sông 
Hồng về việc thực hành các lễ nghi đã tạo ra lề thói, mỗi giáo dân theo đó tự giác 
thực hiện theo một trật tự nhất định. Việc tham gia các hoạt động này là nghĩa vụ 
và trách nhiệm vừa của từng cá nhân vừa của từng gia đình, dòng họ. Điều này 
phản ánh truyền thống cố kết làng xã lâu đời, thể hiện trên trục gia đình - làng xã - 
nhà nước, là niềm tự hào của dân tộc. 

4. Văn hoá truyền thống của người Công giáo 

Ngoài việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo, việc giữ gìn một số nội dung của văn 
hoá truyền thống như hôn lễ, tang lễ, phong hoá, và đoàn kết lương - giáo,... cũng rất 
quan trọng đối với cộng đồng giáo dân. Dựa vào những điều khoản quy định trong 
hương ước, mỗi giáo dân sẽ tự điều chỉnh hành vi đạo đức của mình. Điều đó tạo 
nếp sống phong hoá trong mỗi làng Công giáo vùng Đồng bằng sông Hồng.  

4.1. Vấn đề hôn nhân 

Người Công giáo đề cao hôn nhân một vợ một chồng. Bởi vậy, Hôn phối trở 
thành một Bí tích của Công giáo. Đây là Bí tích thứ bảy trong 7 phép Bí tích mà 
Giáo luật đã quy định: “Bí tích Hôn phối là sự nhìn nhận của Thiên Chúa đối với 
việc chung sống đến trọn đời của một người nam và một người nữ đã chịu phép 
Rửa tội. Bí tích Hôn phối làm tăng cường tính duy nhất và bền vững trong hôn 
nhân và quan hệ gia đình của tín đồ đạo Công giáo”32. 

Nét đặc thù trong hương ước làng Công giáo về vấn đề hôn nhân là quy định 
mỗi giáo dân chỉ được phép lấy một vợ, hoặc một chồng, đặc biệt lệ tục chú rể đi 
lễ nhà thờ. Điều 14, 15, Hương ước làng Đông Xuyên Ngoại (Hải Phòng) quy định: 
"Việc tiền cheo khi giai, gái trong làng lấy nhau phải nộp 1đ,00. Cheo ngoại phải 
nộp 3đ,00 phải có trầu cau tường trình huynh thứ. Việc cưới xin do đạo Công giáo 
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quy định: Trước hết đó là tín đồ theo giáo luật chỉ được phép lấy một vợ một 
chồng"33. Điều 103, Hương ước làng Vĩnh Trị (Nam Định) ghi rõ: "Làng toàn tòng 
Công giáo chỉ được phép nhất phu, nhất phụ thôi. Vậy ai còn vợ cả mà lấy vợ hai 
thì làng không ăn ngôi với nữa để khỏi làm gương xấu cho kẻ khác"34. Điều 67, 
Hương ước làng Nam Am (Hải Phòng) chỉ rõ: "… Lại dân toàn tòng theo luật tôn 
giáo không được phép lấy vợ lẽ, ai phạm đến cũng như tội thông dâm, nếu có con 
thì đứa con ấy cũng như con ngoại tình. Con ngoại tình, con vợ lẽ là con giai khi 
đến tuổi nhập bạ thì phải nộp phạt cho làng là 5đ,00"35. Những quy định này đều 
muốn nâng cao trách nhiệm của người vợ cũng như người chồng nhằm duy trì sự 
bền vững của cuộc sống gia đình. 

Một số quy định về hôn nhân trong hương ước làng Công giáo vùng Đồng 
bằng sông Hồng phản ánh rõ sự điều chỉnh theo xu thế giảm những nghi lễ rườm 
rà, thực hành tiết kiệm cho giáo dân. Điều 63, Hương ước làng Đức Trai (Hải 
Dương) quy định: "Cưới xin ngày trước có 6 lễ nhiêu, nay chỉ theo có 3 lễ như sau: 
Lễ vấn danh, hay thường gọi là lễ dạm vợ, lễ này lần đầu tiên mà hai bên cha mẹ 
hội kiến để nói chuyện và để so sánh tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của các con mà 
định cuộc nhân duyên của đôi trẻ. Lễ vật thì hoặc chè, cau, bánh trái đáng giá độ 
vài ba đồng. Lễ ăn hỏi, hôm này thì nhà giai, cha chú rể cùng bà con sính lễ sang 
nhà gái. Hôm đó chú rể đi lễ nhà thờ cùng là ra mắt họ hàng nhà vợ. Hai bên 
thông gia định ngày cưới, và thách cưới, lễ vật thì tuỳ theo từng nhà giầu, nghèo 
như đáng giá độ 3đ,00 đến 20đ,00. Lễ cưới, hôm đó chú rể đi cùng ông thân sinh 
và cùng bà con sính lễ vật cùng tiền xong, sang nhà gái đón dâu. Bên nhà gái cũng 
cho bà con đưa dâu về nhà chồng. Lễ vật tiền nong thì tuỳ theo từng nhà giầu, 
nghèo như giá tất cả đáng độ 10đ,00 hay 30đ,00 chi đó… Hai bên thông gia lại còn 
phải theo lệ luật mà khai giá thú cho con với thư ký hộ tịch"36. 

4.2. Vấn đề tang lễ 

Công giáo quan niệm, con người do Chúa Trời sinh ra, mỗi con người là một 
ngôi đền thánh thờ phụng Chúa. Với người Công giáo, chết nơi trần thế lại là sự 
bắt đầu của một đời sống mới nơi Thiên Đàng. Đối với người Công giáo qua đời, 
bên cạnh các nghi lễ của người Việt truyền thống, còn có những điểm khác biệt37. 

Hương ước các làng Công giáo có những quy định chung về tang lễ như việc 
khai báo người chết với quan lại, thời hạn tống táng đối với người chết thường và 
chết bệnh,... Bên cạnh đó, nôi dung hương ước cũng có những quy ước cụ thể phù 
hợp với từng hạng giáo dân. Tại các Điều 69 đến Điều 71, Hương ước làng Đức Trai 
(Hải Dương) ghi rõ: "Những tang gia thì được tuỳ ý làm cỗ bàn đãi thân bằng cố 
hữu đến đưa đám hay thăm viếng, chứ không ai cấm đoán bắt buộc gì cả. Kỳ lý 
hoặc dân làng, ai mà hạch sách tang gia cỗ bàn, nếu xét quả thực thì phải phạt 
3đ,00. Ai có cha mẹ về già thì tuỳ ý mình sắp đặt các lễ nghi trong nhà: như tế 
Thành phục tế ngu v.v… những người nghèo không thể mời giáp, mời làng được 
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thì tuỳ ý nhờ bà con bạn hữu đưa với nhau thôi"38. Hương ước làng Vĩnh Trụ (Hà 
Nam), Điều 74, quy định về vấn đề tang lễ như sau: "Khi có ai chết thời trong hậu 
3 ngày phải đem mai táng, nếu chết vì dịch bệnh phải đem chôn ngay trong ngày 
hôm chết. Người nào có việc hiếu mà nộp lệ kính dân thì chiết nạp là: Hạng nhất 
15đ,00, hạng nhì 10đ,00, hạng ba 6đ,00, hạng tư là những người chỉ mời hàng giáp 
đi đưa ma nộp lệ dân là 3đ,00. Lễ viếng hạng nhất là 3đ,00, hạng nhì là 2đ,00, hạng 
3 là 1đ,00"39. 

Lễ khánh điếu (Ban Tổ chức lễ tang) cũng được quy định khá chi tiết trong 
hương ước các làng Công giáo. Để tránh điều tiếng, những quy định này luôn thể 
hiện tính công bằng đối với giáo dân. Nghi lễ phúng viếng và tống tiễn sẽ phụ 
thuộc vào tiền mà gia đình đóng theo từng hạng đã được quy định. Hương ước ấp 
Thuỷ Nhai (Nam Định), từ Điều 116 đến Điều 118 quy định: "Khi có người vọng ở 
5 hạng trên thì dầu trích 1/5 để sửa lễ phúng, còn thì sung quỹ công. Khi đi phúng 
thì người vọng hạng nhất thì làng cử những người đã có vị thế từ hạng nhất đến 
hạng ba, mỗi hạng 3 người; khi người vọng hằng nhì thì làng cử những người có 
vị thế từ hạng hai trở xuống… nhà chủ bất cứ đã nộp lệ hạng nào chỉ phải tiếp 
người đi đưa cùng phu phen bằng giầu nước thôi, không phải cơm rượu"40.  

4.3. Vấn đề gìn giữ phong hoá 

Gìn giữ phong hoá trong làng xã là việc không thể thiếu đối với làng Việt 
truyền thống. Đối với làng Công giáo, nội dung này càng trở nên cần thiết, bởi 
nó sẽ góp phần vào việc xây dựng khối đoàn kết lương giáo. Những quy ước đó 
giúp mỗi người dân tự kiểm soát được hành động của chính mình, đồng thời đề 
cao lối sống trách nhiệm với xóm giềng, đoàn kết cộng đồng làng xã. Các Điều từ 
94 đến 99, Hương ước làng Xâm Bồ (Hải Phòng), quy ước: "Làng có kẻ hay, người 
dở làm 2 quyển sổ, một quyển bìa vàng, một quyển bìa xanh để ghi lại hạnh 
kiểm sự hành động. Quyển bìa vàng ghi những người trung hiếu, tiết nghĩa, 
người làm nên sự nghiệp to tát, người giúp công giúp của cho làng và nhà nước 
cùng tất cả những người nào có danh tiếng tốt. Quyển bìa xanh ghi những người 
bất nghĩa, bất hiếu, người làm mất sự công ích của xã hội cùng tất cả những 
hạnh kiểm xấu. Trong làng người nào đến 70 tuổi làng biếu 1 cái áo lụa giá 5đ,00, 
80 tuổi biếu cái áo vóc giá 10đ,00, 90 tuổi, 100 tuổi làng mừng thọ 10đ,00 để mua 
bộ thọ đường… Trong làng người nào thi đỗ tân học trung đẳng làng thưởng 
3đ,00, cao đẳng thưởng 6đ,00"41.  

Vấn đề phong hoá còn thể hiện trong tình hiếu thảo của con cái với cha mẹ, 
sự tôn trọng giới nữ ở những làng Công giáo. Điều 109 và 110, Khoản 18, Hương 
ước làng Phú Nhai (Nam Định) quy định rõ: "Người nào trong làng tình cảnh 
không phải vất vả mà để ông bà, cha mẹ rách rưới, khổ sở, Hương hội sẽ cho tìm 
con cháu ra khuyên bảo, nếu không tuân sẽ cho là tội bất hiếu, Hương hội sẽ phạt 
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truất ngôi thứ cho đến khi biết hối cải. Người nào trêu ghẹo đàn bà con gái và có 
chứng cớ chắc chắn phân minh thì phạt từ 0đ,50 đến 1đ,00, tái phạm sẽ phải truất 
ngôi thứ tự từ 6 tháng đến 3 năm"42. 

Nội dung một số hương ước làng lương - giáo còn có những quy định nhằm 
tạo sự công bằng trong đời sống cộng đồng dân cư làng xôi đỗ. Điều 57, Hương 
ước làng Xâm Bồ (Hải Phòng) nêu rõ: "Ai là người ở bên lương mà làm tổn hại của 
công bên giáo hay là người bên giáo làm tổn hại của công bên lương thì hội đồng 
phải lập biên bản trình quan và bắt phạt". Điều 79 còn quy định: "Tự nay trở đi 
tiền cheo phải nộp vào công quỹ, lương - giáo hợp nhất mà chia làm 4 hạng, giai 
làng lấy 1đ,00, giai hàng tổng 2đ,00, hàng huyện 3đ,00, biệt hạt 4đ,00. Các khoản 
tiền cheo ấy, lương - giáo hợp chung để chi công việc công xã"43.  

Tính công bằng còn được thể hiện trong việc chia ruộng công của làng  
lương - giáo. Điều 110, Hương ước làng Quảng Bá (Hà Nội) quy định: "Bên lương 
204 suất, ruộng hương đăng mễ oản 12 mẫu, 4 sào để chu liệu chi các lễ và sửa 
sang việc đình. Bên giáo 18 xuất ruộng đất đăng lạp 1 mẫu, 1 sào để chu liệu chi 
các lễ. Cứ hết 6 năm, lương, giáo đôi bên chiểu suất chia lại một lần đều xong, 
không ai được hơn kém gì cả"44. 

Kết luận 

Có thể nói, nội dung các bản hương ước đã góp phần phác hoạ bức tranh 
sinh động về đời sống đạo phong phú và đa dạng của tín đồ Công giáo vùng 
Đồng bằng sông Hồng. Làng Công giáo Việt Nam được xây dựng trên cơ sở làng 
Việt, bởi vậy ngoài những quy định chung, nó còn có một số nét đặc thù, phản 
ánh được đời sống đạo của người Công giáo. Những lễ vật không tốn kém dùng 
trong các lễ nghi Công giáo như dầu, nến; sự chi phí tiết kiệm cho ẩm thực trong 
các ngày thánh lễ; các quy định tiến bộ trong hôn nhân; việc chú trọng phong 
hoá... là những điều mà người ngoại đạo cần học tập. 

Bên cạnh những ưu điểm trên, trong đời sống tôn giáo của người dân vùng 
Đồng bằng sông Hồng cũng bộc lộ một số nhược điểm tất yếu. Làng Công giáo 
với tính cô lập, nên khó hoà nhập với làng lương ở một số phương diện của đời 
sống văn hoá xã hội. Khi nhận định về đường hướng sống đạo của người Công 
giáo Việt Nam, Hà Huy Tú có viết: “Sống đạo đích thực là phải biết dấn thân phục 
vụ gia đình nhân loại, biết lao động sáng tạo để cống hiến cho xã hội những lợi ích 
từ “những nén bạc Chúa ban”, biết cùng đồng loại giải quyết những mâu thuẫn, 
những trăn trở, những đòi hỏi thường xuyên đặt ra trong cuộc sống hằng ngày, 
hoà nhập với mọi người bằng tình cảm chân thành, bằng con tim “Khiêm tốn và 
hiền lành” của Đức Kitô”45. 
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Cuộc sống ngày nay đòi hỏi người dân Việt Nam phải có những đóng góp 
hữu ích cho xã hội. Thực tế cho thấy, người Công giáo đã có sự hội nhập với văn 
hoá truyền thống dân tộc. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, 
đồng bào giáo dân cần kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn tích cực của 
hương ước, đồng thời đấu tranh phê phán đẩy lùi những hủ tục cản trở sự phát 
triển của làng Công giáo. 
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